
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 15/11/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

241111-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

HIỀN 

Thôn Phú 

Thịnh, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0344548146 11/11/2024 

08:56:07 

12/11/2024 

08:56:00 

11/11/2024 

16:05:09 

   

2 H56.26.24-

241108-0002 

Thủ tục 

đăng ký lại 

kết hôn 

 LÊ BÁ 

LIÊU 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0372290768 11/11/2024 

09:13:09 

18/11/2024 

09:13:00 

11/11/2024 

21:55:18 

   

3 H56.26.24-

241111-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 HỒ THỊ 

NHƯ 

TRANG 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0941946278 11/11/2024 

10:09:06 

12/11/2024 

10:09:00 

11/11/2024 

16:04:25 

   

4 H56.26.24-

241111-0003 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

QUỲNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ 

0377581554 11/11/2024 

10:54:18 

14/11/2024 

10:54:00 

11/11/2024 

16:06:51 

   

5 H56.26.24-

241112-0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

 NGUYỄ

N HỮU 

MẠNH 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0917845612 12/11/2024 

14:57:44 

13/11/2024 

14:56:59 

13/11/2024 

09:02:49 

   



bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

6 H56.26.24-

241112-0009 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

NGỌC 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0961383663 12/11/2024 

15:16:35 

13/11/2024 

15:16:00 

13/11/2024 

09:02:38 

   

7 H56.26.24-

241112-0003 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

PHƯỢN

G 

LÔ F39, 

KHU 1 KHU 

ĐÔ THỊ 

BÌNH MINH 

0372056566 13/11/2024 

08:30:32 

18/11/2024 

08:30:00 

13/11/2024 

21:00:35 

   

8 H56.26.24-

241112-0001 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 NGUYỄ

N VĂN 

NGHĨA 

49/63/74A 

Ấp 41, Xã 

Đông Thạnh, 

Huyện Hóc 

Môn, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

0903547232 13/11/2024 

08:30:51 

20/11/2024 

08:30:00 

14/11/2024 

21:56:16 

   

9 H56.26.24-

241112-0005 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 NGUYỄ

N THỊ 

LIÊN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, , , 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0357975029 13/11/2024 

08:31:11 

20/11/2024 

08:31:00 

14/11/2024 

21:55:56 

   



10 H56.26.24-

241112-0010 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 NGUYỄ

N THỊ 

THƯƠN

G 

Thôn Trung 

Tiến 

0963703615 13/11/2024 

08:31:32 

14/11/2024 

08:31:00 

13/11/2024 

20:47:50 

   

11 H56.26.24-

241112-0004 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241112-

1105) 

 NGUYỄ

N HỮU 

HOÀNG 

ĐỨC 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0972946470 13/11/2024 

08:35:58 

13/11/2024 

17:00:00 

13/11/2024 

20:51:57 

   

12 H56.26.24-

241112-0007 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N VĂN 

MINH 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975520582 13/11/2024 

08:58:49 

14/11/2024 

08:58:00 

13/11/2024 

20:48:18 

   

13 H56.26.24-

241111-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 KHƯƠN

G THỊ 

LAN 

SỐ 34 NGÕ 

357 BẠCH 

MAI, 

Phường Bạch 

Mai, Quận 

Hai Bà 

Trưng, 

Thành phố 

Hà Nội 

0904884892 13/11/2024 

08:59:01 

14/11/2024 

08:58:59 

13/11/2024 

20:49:21 

   

14 H56.26.24-

241112-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N VĂN 

MINH 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975520582 13/11/2024 

09:12:43 

14/11/2024 

09:11:59 

13/11/2024 

20:48:41 

   



15 H56.26.24-

241113-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 VŨ 

TRẦN 

HÙNG 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0983686273 13/11/2024 

09:13:17 

14/11/2024 

09:13:00 

13/11/2024 

14:32:47 

   

16 H56.26.24-

241113-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VIẾT 

KHIÊM 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0395618470 13/11/2024 

09:41:11 

14/11/2024 

09:41:00 

13/11/2024 

20:47:08 

   

17 H56.26.24-

241113-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ BÁ 

THỰC 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0333804409 13/11/2024 

15:19:49 

14/11/2024 

15:18:59 

14/11/2024 

14:32:45 

   

18 H56.26.24-

241113-0006 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

HẢO 

THÔN 

PHÚC LỘC 

0969531091 14/11/2024 

15:25:22 

17/12/2024 

15:24:59 

18/11/2024 

06:24:13 

   

19 H56.26.24-

241114-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 TRƯƠN

G THỊ 

THU 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

0339797691 14/11/2024 

15:28:56 

15/11/2024 

15:28:00 

14/11/2024 

21:53:54 

   



Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

20 H56.26.24-

241114-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 TRƯƠN

G THỊ 

THU 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0339797691 14/11/2024 

15:29:17 

15/11/2024 

15:28:59 

14/11/2024 

21:53:30 

   

21 H56.26.24-

241114-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 TRƯƠN

G THỊ 

THU 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0339797691 14/11/2024 

15:29:39 

15/11/2024 

15:28:59 

14/11/2024 

21:54:16 

   

22 H56.26.24-

241114-0007 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 LÊ THỊ 

THU 

HƯỜNG 

SỐ 85 

ĐƯỜNG 

BẢO NINH 

LƯƠNG, 

KHU PHỐ 

CHIỀNG 

TRẢI 

0399668103 14/11/2024 

16:34:58 

21/11/2024 

16:33:59 

14/11/2024 

21:54:50 

   

23 H56.26.24-

241114-0014 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 NGUYỄ

N NGỌC 

THÀNH 

THÔN PHÚ 

THỊNH 

0392455605 14/11/2024 

21:56:57 

18/11/2024 

07:00:00 

15/11/2024 

16:59:23 

   

24 H56.26.24-

241114-0006 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 LÊ THỊ 

THU 

HƯỜNG 

SỐ 85 

ĐƯỜNG 

BẢO NINH 

LƯƠNG, 

KHU PHỐ 

CHIỀNG 

TRẢI 

0399668103 14/11/2024 

21:59:34 

22/11/2024 

07:00:00 

15/11/2024 

17:00:08 

   

25 H56.26.24-

241115-0002 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

 LÊ 

NGỌC 

LINH 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0912848251 15/11/2024 

09:55:54 

15/11/2024 

17:00:00 

15/11/2024 

17:03:54 

   



cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241115-

1242) 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

26 H56.26.24-

241114-0015 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241114-

4352) 

 LÊ 

NGỌC 

MINH 

ANH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0889088136 15/11/2024 

09:56:05 

15/11/2024 

17:00:00 

15/11/2024 

17:04:16 

   

27 H56.26.24-

241115-0003 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 LÊ THỊ 

HƯƠNG 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973927815 15/11/2024 

10:04:38 

22/11/2024 

10:03:59 

15/11/2024 

17:04:38 

   

28 H56.26.24-

241115-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ ĐÌNH 

CHUNG 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0912848251 15/11/2024 

10:42:32 

18/11/2024 

10:41:59 

15/11/2024 

17:05:04 

   

29 H56.26.24-

241115-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

 LÊ THỊ 

MỸ 

DUYÊN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

0336837516 15/11/2024 

14:22:49 

18/11/2024 

14:22:00 

15/11/2024 

17:04:57 

   



giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

 


